PHÒNG GD & ĐT TÂN HIỆP            KỲ THI CHỌN HS GIỎI VÒNG HUYỆN

           Đề chính thức                                                 Năm học: 2015 – 2016

                                                                                         Môn: ĐỊA LÝ 

                                                           Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4 điểm)
a.(1đ): Trái Đất có mấy chuyển động? vì sao có hiện tượng mùa nóng, lạnh khác nhau trên trái đất ?

     
b.(1,5đ) Một trận đấu bóng đá ngoại hạng Anh được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 15/12/2012 và được truyền hình trực tiếp. Hãy tính giờ truyền hình trực tiếp tại các kinh độ ở các quốc gia trong bảng sau:
	Vị trí
	Anh
	Ô-trây-li-a
	Hoa Kỳ
	Nga
	Ân Độ
	Bra-xin
	Việt Nam

	Kinh độ
	00
	1500Đ
	1200T
	450Đ
	750Đ
	600T
	1050Đ

	Giờ
	15 giờ
	
	
	
	
	
	

	Ngày tháng
	15/12
	
	
	
	
	
	


c.(1,5đ) Khoảng cách từ Thị trấn Tân Hiệp đến Thành phố Rạch Giá là 30 km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai điểm đó đo được 

1,5cm. Hỏi bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu ?

Câu 2: (5 điểm)
Vì sao đều nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nhưng hệ thống sông Hồng thường gây ra lũ quét, lũ đột ngột, còn hệ thống sông Cửu Long có chế độ nước điều hoà hơn ? Để khai thác nguồn lợi của hai hệ thống này cần có những biện pháp gì ?

Câu 3: (3 điểm)

Dựa vào átlát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học chứng minh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng để phát triển một nền kinh tế đa dạng, đặc biệt là kinh tế biển?

Câu 4: (5,5 điểm)

Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 ( nghìn tấn )

	                                        vùng

Sản lượng
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam     Trung Bộ

	Nuôi trồng
	38,8
	27,6

	Khai thác.
	153,7
	493,5


  a / Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ ?.

  b/ So sánh sản lượng nuôi trồng và khai thác của hai vùng ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ ?.
  c / Giải thích vì sao có sự chênh lệch sản lượng thủy sản của hai vùng ?
Câu 5: (2,5  điểm)

         Dựa vào At lát  Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:

    a/ Xác định vị trí địa lý tỉnh Kiên Giang.Kiên Giang ? 
    b/ Kể tên các đơn vị hành chính của tỉnh  Kiên Giang ?
                                                                           Hết

* Lưu ý:   Thí sinh được sử dụng máy tính bỏ túi và atlat địa lí Việt Nam.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN ĐỊA LÝ

Kỳ thi học sinh giỏi năm học 2015-2016

Câu 1 (4 điểm)

a) Trái Đất có mấy chuyển động? Vì sao có hiện tượng các mùa nóng, lạnh khác nhau trên trái đất? ( 1 điểm)
- Trái đất có  hai chuyển động: Chuyển động tự quay quanh trục và chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời



0,5 điểm

- Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất có độ nghiêng không đổi và hướng về một phía nên hai nửa cầu Bắc và Nam luân phiên nhau ngả về phía mặt trời sinh ra các mùa





0,5 điểm

b ) (1,5 điểm): mỗi ý đúng được 0,125 điểm

	Vị trí
	Anh
	Ôtrâylia
	Hoa Kỳ
	Nga
	Ấn Độ
	Braxin
	Việt Nam

	Kinh độ
	00
	1500Đ
	1200T
	450Đ
	750Đ
	600T
	1050Đ

	Giờ
	15 giờ
	1 giờ
	7 giờ
	18 giờ
	20 giờ
	11 giờ
	22 giờ

	Ngày tháng
	15/12
	16/12
	15/12
	15/12
	15/12
	15/12
	15/12


    c) (1,5 đ ). Tính tỉ lệ bản đồ:

- Khoảng cách từ Thị trấn Tân Hiệp đến Thành phố Rạch Giá trên thực địa là: 30km = 3.000.000cm (0,5đ )
- Khoảng cách từ Thị trấn Tân Hiệp đến Thành phố Rạch Giá trên bản đồ đo được 1,5cm. (0,5đ )Vậy 1cm trên bản đồ bằng bao nhiêu cm trên thực địa?

- Ta có: 3.000.000cm : 1,5cm = 2.000.000cm 

- Bản đồ đó có tỉ lệ: 1:2.000.000 (0,5đ )

Câu 2: ( 5 điểm )
HS trả lời được những ý sau:

Hệ thống sông Hồng:

- Chảy trong khu vực địa hình phức tạp, có các dãy núi chạy theo hướng TB-ĐN và hướng vòng cung nên có nhiều phụ lưu cùng đổ vào sông Hồng, ở hạ lưu ít chi lưu để thoát nước.( 0,5 đ )

- Chế độ mưa mùa, mưa tập trung vào một mùa chiếm 70-80% tổng lượng nước trong năm, kết hợp với địa hình dốc nên nước đổ dồn về một lúc, nhưng thoát nước chậm.                                                                                            ( 0,5 đ )

- Miền núi và trung du Bắc bộ ( thượng nguồn các con sông ) là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người nên việc khai thác rừng còn bừa bãi, đất trống, đồi trọc, không giữ được nước về mùa mưa lũ..                                                 ( 0,
5 đ )

( từ những nguyên nhân trên, hệ thống sông Hồng thường gây nên lũ quét, lũ ống, chế độ nước thất thường.

Hệ thống sông Cửu Long:

- Là bộ phận của hạ lưu hệ thống sông Mê Công, chảy qua vùng sụt lún, thấp và bằng phẳng.                                                                                       ( 0,5 đ )

- Có nhiều cửa sông để thoát nước ra biển,                                  ( 0,5 đ )

- Mạng lưới kênh rạch chằng chịt.

(điều tiết chế độ nước sông, sông chảy hiền hoà nhưng lũ kéo dài.( 0,5 đ )

Biện pháp khắc phục:

Đối với hệ thống sông Hồng:

- đắp đê lớn để chống lũ lụt. Tiêu lũ qua sông nhánh và ô trũng.
 Bơm nước từ đồng ruộng ra sông, nạo vét lòng sông.




( 0,5 đ )

- Trồng và bảo vệ rưng đầu nguồn, xây dưng các hồ chứa nước phục vụ thuỷ điện, thuỷ lợi đầu nguồn.







( 0,5 đ )

Đối với hệ thống sông Cửu Long:
- Tiêu lũ qua vùng biển phía Tây theo kênh rạch,đắp đê bao để hạn chế lũ nhỏ,








( 0,5 đ )

- Làm nhà nổi, làng nổi, chủ động sống chung với lũ. Xây dựng làng tại các vùng đất cao. ( 0,5 đ )

Câu 3:  (3 điểm)

	Chứng minh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng để phát triển một nền kinh tế đa dạng, đặc biệt là kinh tế biển:

* Tiềm năng phát triển một nền kinh tế đa dạng:

- Duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí quan trọng: Là cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam, nối Tây Nguyên với biển, thuận lợi cho lưu thông và trao đổi hàng hóa. Các đảo và quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng đối với cả nước.

-  Có nguồn lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai và khai thác kinh tế biển.

- Nhiều di tích văn hóa – lịch sử, nhiều địa danh du lịch hấp dẫn.

- Phát triển nhiều ngành kinh tế đa dạng: Công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, du lịch…

* Tiềm năng phát triển kinh tế biển: 

- Phát triển kinh tế biển: Vùng nước mặn, nước lợ ven bờ thích hợp cho nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm hùm, tôm sú…). Một số đảo ven bờ từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có nghề khai thác tổ chim yến (yến sào) đem lại giá trị kinh tế cao. 

- Khai thác chế biến khoáng sản có giá trị: Titan, cát thủy tinh, vàng……

- Nghề làm muối (Ninh Thuận, Quảng Ngãi).
- Du lịch biển, đảo: Nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng vịnh để xây dựng các cảng nước sâu….
	3

0,25  
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0,25               
0,25               
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Câu 4:  (5.5 điểm)

	· Hs chuyển thành số tương đối  ( % )

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Khai thác

58,4

41,6

Nuôi trồng

23,7

76,3

· Hs vẽ biểu đồ cột chồng, đúng tỉ lệ , có tên biểu đồ, chú giải.
· So sánh :
· Sản lượng thủy sản nuôi trồng ở Bắc Trung Bộ lớn hơn Duyên hải Nam Trung Bộ 1, 4  lần.
· Sản lượng thủy sản khai thác ở Duyên hải Nam Trung Bộ gấp Bắc trung Bộ 3,2 lần.
· Tổng  sản lượng thủy sản ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lớn hơn Bắc Trung Bộ gập 2,7 lần.
· Giải thích :
· Nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Bộ lớn hơn Duyên hải Nam Trung Bộ vì dọc bờ biển có nhiều dải đầm, phá, bãi thủy triều rộng, vùng đất ngập nước thích hợp với nuôi trồng thủy sản.
· Khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ lớn hơn Bắc Trung Bộ vì vùng biển ở đây nhiều bãi tôm, bãi cá hơn Bắc Trung Bộ và hoạt động khai thác xa bở được đầu tư.

	1 đ

2 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ




Câu 5:  (2.5 điểm)

	    a Vị trí địa lý tỉnh Kiên Giang:

     - Phía Bắc giáp tỉnh Campốt của Campuchia.

     - Phía  Đông Bắc giáp An Giang và Thành Phố Cần Thơ.

     - Phía Đông Nam giáp Hậu Giang và Bạc Liêu.

     - Phía Nam giáp Cà Mau.

     - Phía tây giáp vịnh Thái Lan.

   b    Đơn vị hành chính

· Các huyện : Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương, 

 Giang Thành, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Gò Quao, U Mimh Thượng, Kiên Hải, Phú Quốc.

· Thị xã : Hà Tiên
· Thành phố : Rạch Giá.
	 1đ

1, 5 đ


